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TÍCH IIỌ PỈIAN vởỉ HỌ TRẤN. 

MI iiặt m 

Lức dừì nhà Tống, cỏ hai họ, một là họ Phau ò* Hỏa-quẠn, 
hai là họ Trán 5’ Đạm-châu. 

Haỉ họ thuỉr trưỏc học Vữi nhau một trirừng, điỊu vói nhau 
một khoa đổu ra ỉàni quan cằ hai. Vọ- hai (lảng cỏ nghén cũng 
nội một năm vói nhau. 

Lủc ăn tiệc máng thì hai dàng có giao vói nhau, nhu* mà một 
dàng sanh dăng con-trai, một đàng sanh dặug con-gải, thì sẽ 
kốt sui-gia vói nhau. Thổ-nguyổn rdi, giao cha làm tin; họ Trdn 
dưa cày trảm, họ Phan đưa cầy quạt, đồ sau giao cho con. 

Họ Phan sinh dặng con-traỉ, họ Tran con gái, Trai thòũ cho 
học-hành chữ-nghĩa văn-chưo-ng, gải thòi dạy việc thảo-tan 
nộỉ-trợ. 

Phan-công vửi Trân-công tuoi lỏ '11 hưu-trí về quỏ, mà ông 
Trán-cỏng vô phước màt só-m đi. 

Phan-sanh là con ông Phan-công học-hành dà khả gặp khoa 
thi ra thi mà rui rớt đi. Phẫn thửi mát-cũ* ho mặt vỏả anh cm, 
phán thời SỌ' cha mẹ buổn-rãu, cho-nỂn nín 5* lại lo học thôm 
cho đưực vô trưỉrng kỳ khác. 

Ai ngừ đâu vừa nồi giặc lên, mẹ con họ Trán chạy tan-tảc, 
trốn vô rừng màt đi biột-tăm Mệt-lỉch; mẹ lạc con, con lạc mẹ. 
Con-gải họ Trẩn btr-vo* lạc-lài đã lủu, may đi gặp kiềng chùa 
Kỉm-lăng. 

Vô lỏi xóm chùa gặp nàng Trưcmg-thị, thl nàng Trưừng-thị 
biều vô chùa mả nương-ngụ. Con-gái họ Trân liền nghe lòi 
mà vô xin ố* chủa; ổ* đd đã yên phận, khối lo. 

Còn Phan-sanh phận cỏn lao-đao chưa ra lảm-sao, nlnV lại 
cha mẹ cỏ nói, cỏ bà cô làm mụ vài &* chùa Kim-lăng, thời 
bưcrn-bải đì tỉm tới dó mà thăm cô. Vô gặp bà sư-cô đang 



ngói (lạy con-gái họ Tran, (khi ày d;Ịl tồn là Diệu-tliưỉmg.) 
Iliộu-Lliirò'ug lliĩly hóng 1‘ỡỉi-trai vào thời bỏ sáo xuồng mà 
hỏi là ai. 

bhan-sanh thưa mình là con l‘han-còng tìm lới mà thum cô 
ĩ) chùa. 

lỉà su- nghe nhìn biòl là cháu thòi rmuig-rơ mời vỏ, hoi tliăm 
nhà hà-con híit-lhay. hỏi liieu : thrti, hâỵ-giò' cháu ồ' lại (lây 
gitn-gũi vỏ'i ('ỏ mà An-nliuím liinh-sừ, (lợi khoa sau cỏ ra mà 
thi. bhan-sanh nghe theo lòi cỏ U’ lại. Vậy bà sư-cô dạy mụ 
hương dọn phòng riêng cho 111 à (V; vổ ĩy dó, những tu* tương 
nhú' cái người con-gải minh gặp noi bà sư-cứ hoài. Vậy mỏi 
kỏu mụ hưo-ng mà xin mù di lới Ihệu-thưímg mà tổ đidu tình 
ái, Mà biẹu-thirờng khống nmùn dem vào tai những dieu tin 
ung sử diệp rang phạn minh nương cùa bụt, tu-tri không uẻn 
lo ra vé sụ* nguyệl-hoa. * 

Hian-sanh mnig-nì cậy mụ hưOrng di nữa mà tổ nỗi sự-llnh 
cho hèt lời; cực chang dà mụ lurtntg vì miu lòng mà đi một 
lau nữa mà Hiệu-lhưòmg chàng nghe. 1 ‘luui-sanh tin di xử lại 
dó đỏi ha phen mù chang ra chi, thtVi ràu-rĩ buổn-bựe quả dền 
doi phát dau, ỉiẹt-nhưọx bỏ CUM1 Im chào. Mụ ỉiưomg thày vậy 
thiro-ng, lại mĩi biốt dau là dau nhó' (lau thương (lau buồn đau 
râu, nen lạl-dật qua phòng biệu-thường mà núi vói Dièu-thường 
biou phai lày lòng tỉr-bi mà di thiím hhan-sanh keo tội-nghiệp, 
va dau dớn cũng vi minh, mình tửi thăm lay phước, họa may 
cỏ giai (lum: lòng phien-nào chút gì chăng. Diệu-thinrng nghe 
nói (lieu phải lẽ, liỏii lỏn qua lói thăm bệnh. Bưóx vô hẻ màn 
róu-rén hòi thám: uống thuồc có nhẹ hay không? có ngon cơm 
ngon chảo chang'? IMian-sanh nghe dưọx tièug ngu*ù‘i yêu liền 
tlỏm-cdm ngói dậy, mủng trong lòng phớỉ-phởi, dường như 
uồng tliuồc hay, ưỏx mười phan nhẹ het tám. Kố lày nghe 
tièng bà cô di tỏi. Trun-Diệu-thưòng lien trư vd phòng minh, 
bà sor-cô hổi tham rồi quày vổ không vô nữa. 

Phan-stmh khỉ ày mới choi-dậy chạy qua phòng Dìệu-thicờ-ng 
gd của, xin vô Hỏi chuyện một chút. Diộu-tkivòiig khổng cho, 
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lức mình Phan-sunh nói mỉnỉì túi (li tham mù già ơn nâng có 
tình dồn thăm minh, xin vỏ mà nói ít lời mù ra mù-lhùi. Dỉthi- 
thưrừng một hai lỉhỏiig chịu mơ, thì Plmn-satik liín khóe nói 
nhu* không cho thì va số giẻt niìnli tại ílú mà chèt. 

Diộu-thitòng cực chang dà, SỌ' nen phải mĩ)* cho va vỏ. Mùi 
kề chuyện mình dâu duôi guc ngọn cho nàng Viỳt-ihirìniỊỊ nghe, 
rói hòi thăm tửn hợ. Dàng TrưihÌ)i(‘U-ỉhirò‘it(j lũng kí ra viộe 
minh uguyên-do the nào, làm-sao mà vỏ ỏ chùa, thuật ehuyộn 
có cây quạt cùa họ Phau <tỉ làm tíu. ...... 

Pỉum-sanh chác là cíín-duyèn, may (làu bĩu kỳ nhi ngộ liíln 
gio- tràm ra. Té ra thật tích họ Phan họ Trấn dà có giao líôt 
vói nhau thuỗ* xira. Hai họ mãng-rữ kltrtn ke xiỏt. V;)y Phan- 
sanh bieu Điệu-thiưò ììg nuơng-nảu 0' lại chùa chò' cho anh ta 
ra thi rói ve sẽ rước. 

Phan-sanh trình cỏ xin ra kinh-thùnh mà thi. Thi dặu roi 
trổ* ve báỉ to vinh qui, di thang tó i chùa vào kủ sụ* lình vói 
sir-cỏ. Thỉ cô máng mả ỉo sẳm-SLra lùm lứ cưới hỏi cho vuông 
tròn. Xong rồi vụ* chổng lù* tạ SU--CÒ, rổi mỏi dem nhau ve ; 
hà mọ Diộu-thu*ỏng ỉạc nnit thuỏ* chạy giặc, lúc yèn rói dà ve 
nhà ơ* yỏn. Ha mát họ-hàng hà-con ; VỢ' chmtg liưốmg phu*ỏ*c 
vinh-vang, tròn ngay chúa dưới thao cha, trọn chữ hieu trung, 
rạng danh cha mọ lo-tièn, sanh con-cái nòi dòng dò'i-dò'i. 




PHAN TRẦN TRUYỆN 


I. TÍCH NHÀ 110 PHAN Hộ TRẮN. 

Trên am thong-thẳ sảch cám; 

Nhản nương ản ngọc, buổn ngâm quyền vảng. 

Thày trong trào Tòng, Tịnh-khang'; 

Một chảng Hòa-quận, một chàng Mm-chu. 

Bãng vàng bia dá ngàn thu ; 

Phan, Trán hai họ cửa nhu dõi truyền. 

Ke từ đèn sách thicu-niên ; 

Một song tình nặng, một thuyền ngài sảu. 

Tới tuẩn hội cẫ dua nhau ; 

Bút nghiên phỉ chi, cung dâu bẳng nguyền. 

Xem hoa rõ nèo hổi tiên ; 

Giỏ dưa hương lạ, sàm rển liêng xa. 

ơn trên mưa rưởi, móc sa ; 

Cùng làm phù-doãn một tòa hiền-vinh. 

Niém công-chính, dạ trung-trinh; 

Muôn dán sao phước, triểu-đình cột cao. 



Ngay lin tròi cỏ phụ nào ? 

Tôt cung quan lộc, vượng hào í Ị lồ nhi. 

ũ*ng (licni Xi\ ủy hùng l)ỉ ; 
ỉlaỉ nha chánh thài mọt kl thọ thai. 

Rủ nhau in<Y tiộc mang-vui ; 

IIuộ lan mừng mặt, trước mai khoe minh. 

Tung-bửng chặp (lịch chạp sanh. 

Uưựu thung cao thàp chén quình day vo*i, 
Trồ thề tròn thầm dưóì khơi ; 

Cùng nhau chỉ di.i dịnh Ị (Vi tliòng-gia. 

Hai ta dong học dóng klioa ; 

Dỏng niỏn (lổng cán mọt nhà dóng thản. 

Rồi trao ngọc Tàn Ur Tán ; 

Họ Phan thì quạt, họ Tran thì tràm. 

Mai nay dành do xưa cắm ; 

Kco quôn irỏ’C cũ, kèo kim duỵòn xira. 

Bỗng may thay sự* linh cỏ*! 

Khéo linh-linli miộng khéo như-như lòng. 

Thẳm ngày khu ỉu thang vừa đồng ; 

Phan phu-nho*n mó , i khai dòng nước hoa. 

Vircm xuủn pháy-phíiy mưa sa ; 

Quê noh Yỏn dỉì trỗ ra một nhành. 

Sanh ra nam tír tôt-lànlì; 

Hai vai chỉnh-chiộn, ba dinh nỏ*-nang. 

Mnh thay phỉ chí hổng-tang ; 

Bặt cho Tàt-chảnh rõ-ràng là tên. 



Đông qua xuan thoát bảo tin ; 

Trân phu-nhơn mỏ’i lì é then dộng Dào. 

Một nàng tỉen-nứ xinh sao ; 

Mày nga bán nguyột, rniọng cưừi triím hoa 
Mỉa chiu cung què Ilang-nga ; 

Trần-công mỗ‘i dặt lổn ỉà Kiều-lien. 

Lừa hương dành dề bén duyỏn ; 

Lỏng trời chiu cả hai bén ước cáu. 

Tin đưa môi lại cùng nhau ; 

Kè nưng-niu ngọc, người trau-chuôl ngà. 

Lẩn-lán hò lại thu qua ; 

Hai ông lản-thản tuổi dà cao niòn. 

Tạ trào một thủ thi tiỏn ; 

■ * ỉ 

Đem nhau xe hạc vỗ miổn hưong-quan. 

Chia tay nam bẳc băng ngàn ; 

Tửi que-nhà đâ hitu tản ba trăng. 

Bương di ngủt neo khoi chừng ; 
Tuyêt-sương mày dặm, suôi rừng hao nhiỏu ? 

Dễ mả tin-tức đạp-điểu ? 

Thì đem lòng thẳm phú liều trời xanh. 

Hăy nuôi con. đỏn trương-thảnh ; 

Đã còn trâm nghĩa, quạt tinh chẳng quen. 

Tơ hổng lả thẳm lả duyên ; 

Dầu bao giở’ gặp cũng nen bày giờ. 

Phan thời vể chôn lẩu thơ ; 

Khuyên con giỏng-già sớm trưa học bản. 



----- lo 

ổỉi dặt gỏi, Dong vay màn ; 

5 (Vm nhiiíìn kinh-siY, (ỏi bàn vun-chirơng. 

Tran thi vổ clion phòng' hiro*ng ; 

Dạy con cnnh-círi việc IhuaVng mT-cỏng. 

IIuc dirỏỉ IrưaVng gàIII 1.1 VII khùng ; 
ư5m hay thi lo, lau thông cám kì. 

Những mong khuya sỏ’m hù-chì ; 
llai nhà con (là dỏn kì xuân-xanh. 

Phan-công mửi dạy Phan-sanh ; 

Rẳng : nlií\ ta nghiộp học-hành xưa nay. 

lk\y-giờ cha tuồi-íác nay ; 

Mong con gặp hội rong may kịp người. 

Ch ử thám liVu-săc ch oi-hời ; 

Lụv minh vả lại tho cirừi ngmri chồ. 

Hàỵ nghe thu tuyốn dổn ki ; 

Bút nghi ồn giỏng-giả vào thi họa-ỉà. 

Gặp thi xuan nguyệt thu hoa ; 

Làm sao cho trọn quy ỏi khoa thì làm ? 

Bõ công rỏn-tập mỏâ cam ; 

Chỏ' nghe anh én, chó* nhàm nưỏ’c mảy. 

Nhom duyên da cliièc trảm náy ; 

GỈia Trắn ỏng đề cho may định hôn. 

Tuy rằng cảch-trơ* nirởc non ; 

Hây còn trăng bạc hăy còn trò‘i xanh. 

Đừng như 1 Ngô tirỏ-ng Trừ-khanh ; 
Quên bài thuôc dạy phụ manh ảo nguyền. 



Hãy cho cùiiịí-nịihiẠị) vọn-tuyôn ; 

Hoả rồng 1'ổi sẽ nróc liên cíinịỉ' vừa. 

II. PIIAN-SANIIIÌA 1)1 TIU KHỔNG DẬU, 

KÍN LẠI KIÊM CHO IIỌC THÈM CIIỜ' KHOA KHÁC. 

* I 

Ngừa trông phụ huàn sau XIra; 

Phan-sanh từ-tạ bày giỏ’ lurỏ'0 ra. 

Theo cho*n đông-tủ* năm ba ; 

Con long-câu, cái tì-bả ruỗi mau. 

Pha non trúc, trải ngàn dàu ; 

Vảng hiu-hiu đón, ngọc lùii-km dira. 

Chào ón sứm, hồi nhạn trira ; 

Ba tuần trăng dà thỉ vìra đòn nơi. 

Phủn chấu thố ngọc dua tài ; 

Giẳi-nguỵên ton dà dựa bài bòn ngay. 

Bưa tin vổ tỏi nhà hay ; 

Tửc-thì lại trồ dàng may lách chừng: 

Bang xuân maỵ da dự mừng ; 

Muôn hổng ngàn tía, timg-bừng dỏn ai? 

Qua dặm lieu khối ngàn mai; 
ưửm đào hồi mận, tửi vcVi tlian-kinh. 

Phiển hoa thay ! thủ hữu tình ! 

Công háu xc-ngựa, tướng khanh lau-dài. 

Mây tuôn sĩ-từ đòi nơi; 

Mỏi hay thi phận, học tài khéo xinh. 

Lạ thay danh-gía như* vinh ; 

Bẳng ngirời thì bồn, tôn rmnh cỏ ba. 



Lòng tròi còn rùm tải hoa ; 

Khôi ngu ven dành dề dèn khoa sau náy. 

D lĩ ti 

Birửc ra then mặt chàu mày : 

* I J 

Còng-danh dòi chfr dẻ klmày-khoả cùng: 

Ra khô ne; nồu trử vổ không ; 

c t. J 

Thọn cùng ban-hữu sọ* lỏng mẹ cha, 

Chầng hảng ta lập chí la ; 

Ba thu ihàrn-thoál cỏ là hao làu ? 

Làm chi thầt-mẳt thỏm sáu ; 

Chim còn dỏn giỏ, rong hâu dựi nrnra. 

Nghĩ đáu miệng thê khôn lừa ; 

Vén may ctri sóng, bày giở' sổ hay. 

Va nghe kim cai dỏ nầỵ ; 

Xông lẻn dĩing cũ, vội bay ru oi ve. 

Mày tài dẹp loạn phò nguy ; 

Tay ininh ihì chiVa dèn khi plỉàt cỏ*. 

Tông thán những mặt ngản-ngơ; 

Xôn-xao lo* Iriróc, thỏr-cr Ihảnh-dóng. 

Xanh-xnnh chẳng giúp anh-hủng ; 

Thì chi lũ kièn đoàn ong tưi-hời. 

Cho-nèn lan-thần quô người ; 

Tìm nhiV íhanh-vẳng tiộn no*i LỉẠp-tùnh. 

Một dỏn một sách một mình; 

Bưứm ong khuàt nèo, yôn anh khuây dường. 

Ngậin-ngùi trông canh gia-hương ; 

Đã thiẻn ngợi nhớ, thì chưong ngầm sẩu; 



I 

Ui — 1 


IIo‘i giỏ lọt, hỏng limig ỉ hàu ; 

Bòi khi d ĩr chiòc tràm nhau ra nhìn. 

Nước non cách bàv dặm nghìn ; 

Biềt lòng còn nhử hay quen hổ*i lỏng? 

Chăn đom gỏi ehcch Ịạrih-lùng ; 

Tương nho n-duyỏn àỵ nhu* vòng tư vmrng. 



LẠC NHAU. - CON-GA í HỌ TRÂN 

GẶP TRƯƠNG-TIIỊ ĐEM vô ỏ* CĩíỪA KIK-LẴNG. 

Hay díìu tạo-hỏa khôn hrỏMg ; 

Trán-cỏng thoát dà suôi vàng xa chơi. 

Xót ngirỏâ mọ goá con côi ; 

Phượng-thờ hương khỏi chưa rói ba năin. 

Bỗng dàu binh lừa ilm-itm ; 

Tro bay nhà hạc, cát l;tm cửa lliưa. 

Lánh nàn lừng bưcrc ngần-ngơ; 

Mọ giả ditu bạc, con lư mả dào. 

Ngày hỏi khách tòi trỏng sao ; 

Dừng cho*n bưửc thàp hirức cao gập-glìỉnh. 

Thỉnh-tha bôn giọt lụy lình ; 

Biêt đâu quen thuộc gưi minh dạng an? 

Trải qua một khoảng ỉlàn-san ; 

Ghỗnh-chỏnh nguỵộl dà gác ngàn non mai, 

Bỗng nghe tròng giục chiồng hổi ; 

Đêm khuya rửng rậm rụng-rởi biòt dâu. 



Pha-phni khỏm lách chỏm lau ; 

KỀ chưn bfii sỉ)’, ngưcVi (táu (lAnli non. 

Con lìm mọ, rnẹ lìm con ; 

Go cày íiian-mác nước non la-lùng! 

Xót nàng thơ-yêu InVlrung ; 

Trời xanh nõ’ phụ má hỏng chẳng binh. 

Một ininh trong tli.il n rìrng xanh ; 

Châu chan má phàn, tam doanh khúc vàng. 

Tình-eờ gặp ầ họ Trang'; 
ở* Khn-lãng (len hối nàng (Mp cao. 

Gon người ycu-diộu thanh-thao ; 

Bương sùi-sụt lui, chiu ngao-ngán Sỉtu. 

Tcn gì què họ ỏ* dàu ? 

Gặp nhau xin ngỏ cho nhau bièt cùng. 

Tircmg rằng cũng bạn iná-hổng ; 

Boúi thương nỏn mới gạn-gùng phàn-minh. 

Gạt châu ÌTIỞỈ ko sự-tình ; 

Noi que xa dien nồi mình íràn-clmỵỏn. 

Chẳng cho biòl họ tưởng tòn ; 

Tirừng co*n-cỏ* ày, lui nổn-nièp xưa. 

Tưỏrng rằng thần gái hột mưa ; 

Bict dem mình ày bàỵ-giở* cậy dủu ? 

Gíln day cỏ một kièng máu ; 

Nữ-trỉnh chùa í\y ỏ* dáu Kim-lăng. 

Thanh-Lhanh cửa bụt dàu bầng ; 

Xuàt-gia tín-nũ' tiều-tăng cũng díiy. 



Chỏ’ no dưa muôi am mày ; 

Hăy mrơng-náu khoi vạn nắỵ 1A hơn. 

Dẳc tay nang dèn tlúén-mòn ; 

Bạch sư mcVi ke hàn ôn gót (ỉúu. 

Khôu dỏn hạnh, (hap hương mau ; 

Chàp tay lạy bụt, ki làu dâu qui sư. 

Sư rẳng : nay dạo Chơn-nhir ; 

Viễn-vông cửa (lộ, bi-từ hop ai? 

Bă rằng thọ giáo thiên ỉ rai ; 

Chở ne dưa muòi, chỏ’ nài nem chanh. 

Tam-quì ngũ-giải chửng lình ; 

Xem câu nhơn-qua niòm kinh Di-dà. 

Sứm củng quả, tôi dưng hoa ; 

Duyên xưa nỡ’ phụ đe già dộ cho. 

Trồn tứ-hứu, dưỏ’i tam-dó ; 

Lòng lin hai chữ nam-rnô háo-den. 

Diệu-Thưòvng mỏi dạt là lèn ; 

Ilay cho dưa xuồng phùng Ihien nghỉ-ngơi. 

Nàng vưng [họ giảo Như-laỉ ; 

Nho to mói gifi 0 ’H người họ Trương. 

Thòt thỏi vổ chôn t.Ịnh-dirởng ; 

Buồn trông phong-cunh tha hương ngẠp-ngìrng. 

Kìa thi Bụt, nọ thì tăng ; 

Chẳng hay LÙM nau lạc eluVng phương nao ? 

Than rang dội dửc cù-lao! 

Biền sảu m?iy Irưựng tròi cao mằy (rủng ? 



Vỉ sanh lảm kiốp dirn-òng ; 

Song tìm nưỏ'c thám non Bổng quản chỉ. 

Bưi sanh làm phận nữ-nhi ; 

Nghĩ thì càng tủi, nhó’ Ihì luông tlurơng, 
Từ-Ồ chim-chỏc vật LhmVng ; 

Gòn hay kiêm chòn tìm đường trả ơn. 

Mưa sau giỏ Ihảm từng com ; 

Dễ ai chực phạn lỏ*n-hơn một hổ. 

Bièt ai giải tàm lòng que ; 

Cỏ chăng dội dức từ*-bi chuyền-ván. 

Nghĩ xa thôi lại nghĩ gítn ; 

Chạnh lòng xay nhỏ* Chảu-Trrin nghĩa xưa. 

Dài dáu kề bày nìlng-mưa ; 

Thổ phai nguyên lạnh My-glở’ biẽt đâu ? 

Quạt nay ai dồ cho nhau ; 

Phong-phong mò-mỏ’ tẳ sáu làm khuây. 

Chôn Lam-kicu, cách nước mAỵ ; 

Bùi-hàn kia de hiêt dày neo nào? 

ữ 

Non Thiẽn-lhai mày trượng cao ? 

ứ a 

Lưu-lang clnra đe tìm vào tỏi nơi. 

£>à dành góc biền bèn Iròá ; 

Lân-la ngày hạc, qua vỏà xuan-xanh, 

Một mình nhưng tui duỵổn mình ; 

Nen hương ] liêng thắp, cuốn kinh ngại nhìn. 

Phai khi sư-phụ bưỏ’c lổn ; 

Dỏ chừng mới hối rằng : duyốn-cớ nào ? 
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Mỉa chiu ủ lỉeu phai dào ; 

Hột cháu lai-lảug, (Ịiiyen-hào chưa phai: 

Ilay-ỉà nhỏ’ chồn Cỉurơng-đài ; 

Xạ-lan mùi cũ, hửn-hài thỏi xira ? 

Hay-là nhỏ* noi mày mưa ; 

ITỞc-ao nghĩa phụng, đọ*i-ch(V hạn loan ? 

Hay-lả liôc tliuồ’ hóng-nhan ; 

Lệ phai thức phàn, lo tàn nhụy hoa ? 

Ilay-là klìồ-hạnh tương cà ; 

Hư thản đũa ngọc, inám ngả bày nay ? 

Diộu-lhưừng rón-rén thưa bày : 

Nỗi tổi tôi hạch, lạy thay thay thương. 

Loạn-ỉỉ lử cách gia-hương ; 

Trông 0 *n tlìily dầ rộng dưừng bao-dong. 

Tương cáu sẳc-sầc không-không ; 

Dám đâu cùn bọ’n chút lỏng giỏ trang. 

Chỉn lo từ-niau lục chừng ; 

Một mình chảng bicl suôi rừng là dàn. 

Mẹ giả bỏng ngà nhành giàu ; 

Phòng khi sôi mặt vang dán cay ai'? 

Dã lo cáu-khàn Bụt trìri ; 

Nào khoa cứu-khồ, nào bài dộ-sanh. 

Gàng tròng càng vảng phong-lhanh ; 

Lẽ nảo hai chữ ăn-tình chảng thương? 

Tháy rằng : hỉ thải khỏn lưtVng ; 

Trung thường trùn khuyổt nưỏ’c thường dđy vơi. 



Nhịn sau hùỵ gượng ỉ ù IU tươi ; 

Keo khi nguyẹl mỉa huè cưtVi chang hay. 

Hay tu toàn-quỉi phuVre nẩy ; 

Dừng long tìêt ngọc, chỏ* lay CO’ thiên. 

kia Dịa-lạng nọ Mục-liền ; 

Dộ-sanh dẫu xuùng eiVu-luyeu cũng an. 

Lựa-là người ò‘ trán-gian ; 

Dừng lo-lang nữa, chỏ’ pliàn-nàu chi. 

0' dày nhờ dửc Tìr-hi ; 

Mụ con át cũng cỏ khi lại gán. 

Nàng nghe thảy dạy àn-cắn ; 

Tát vơi biồn thầm tròi dán sòng theo. 

Muồi dưa dẳp-dỏi ít nhiêu ; 

Sửin khua mõ cả, tôi khứu chuông kình. 

ViVng tráng bạc, ngọn dỏu xanh ; 

Dưng htro’ng ngũ-vị, cuồn kinh tam-tlnVa. 

Nhơn hay giỏ, díre nhuan mưa. 

Vượn dàng quả cúng, clủm dưa hoa mừng: 

DcVn thùng phách suôi vang-hrng ; 

Cá khe lẳng kệ, chim rừng nghe kinh. 

Mây phủ tán, lieu che mành ; 

Nirỏ’c-non Thiồn-trước, cung-dình Dổng-lai. 

Ti ỏng thơm danh lạ dòi nơi ; 

Cho hay rằng kiềng cỏ người men-ỵỏu. 

Viìng-lai quan-khách dập-dieu ; 

Ke len lạy Bụt, người vào hạch sư. 
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Noi vitìt kệ, chòìi dó thư ; 

Lòng' trán rùng rộn, mại tiV càng thanh. 

Rửa khòng lliô-lục thường tỉnh ; 

Một khoa lịnh-lhủy một nhành dương-chi. 

Nhưng mong nirớng-náu qua lltì ; 

Biêt đàu cơ-tạo, chác gì nhoai-duvèn. 

1 * ti 

Ai ngò' một tàm lự-nliiỏn ; 

Cỏ khi cũng dộng đèu trồn chuỵỉn-vaii. 

Ilai phương chỉ Tàn tơ Tán ; 

Bỗng dâu như dẩc dau-dán lại cho. 



DlÊƯ~Tỉttrỏ'NG PIlẲl LÒNG CÀY 



MỤ 11 ươm 



KHÔNG C1IỊU. 

1 

Phan-sanh từ (V thảnh-dỏ ; 

Lìtn-lán nẳng hạ, sương í hu tiVng ngày. 

Nhở song thân, ngạm-ngùi thay ! 

Nhớ hương-thôn cách nưtVc niíly mày lừng. 

Nhử xưa ngày nhò nghe 1 ‘iìng : 

Cỏ cồ tu ồ’ Kim-lăng gan-gắn, 

Tức-thì trồ neo dửi chơi) ; 

Thanh-thanh bai bạc, lãn-lán dặm xanh. 

Mới hay san-lhuy hữu tình ; 
cồ-hoa dỏn khách yòn-anh (hra ngưtri. 

cừa chùa phỏi-phỏâ gan non ; 

Liẽc trông kiềng Bụt, báu trò*i lạ sao ! 
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ChẠp-cliổng quản ỉlmp lau cao; 

Hirơng nghi-ngút to ã, huò ngào-rigạt hay. 

Chuông chiên, mõ suòỉ, kỉiánh lay; 
Thòng giả (hom tròng, mai gảy khua sanh. 

Tháy dương kinh giáo tạp-lànlỉ ; 
Diẹu-thir(Vng dírng (lựa hỏn mành Cỉhi-Ỉưn. 

Bong tròng ra ciVa liim-quan ; 

Một chàng niôn-Lhicu lạc ngàn ngần-ngo*. 

Lạ con-mẳt, hày còn ngủ' ; 

Thác mành-inành ỉiôi: khách-lhơ qnô nào ? 

Va con ngiròi cửa mạn-dào ; 

Viộc gì mả khèo tun vào non sau ? 

Sanh nghe củni-nủm (iirỏà láu ; 

Gỉtí rang : con chán (lèn hau sir-cò. 

Trình tỏn-luảỉ, bạch dnyổn-do ; 

Dồ’ nồng-nỗi triróc, ke trò-chuỵẹn sau. 

Sir nghe Ihàm-thía giỏ' làu ; 

Cu ôn vàng xay gác, hột cháu sụt-sùi. 

Day rang ; hay lnrỏ'C vào ngổi ; 

Thê 111 ả cô ngơ’ lả ai vỏ tỉnh. 

Mỏi thôi hồi sự nhà minh ; 

Anh thong-thu, chị bình-ninh cò mừng. 

Khen ai trồ neo (lưa chừng ; 

Cho con lặn sirôi pha rừng ló'i (tay. 

Đây tuy thủ mọn cỏ cảy ; 

Thanh-nhàn hày Ư làu ngày cũng quen. 



Gán cỏ cho tỉẹn síklì dèn ; 

Lựa là khuàt-nhieu chôn phien-hue chi. 

Cũng dừng ỉiy-náy lòng’ què ; 

Bao giở ủo gàm UI ặc vổ inỏ’i cam. 

Ngựa dong dai bạc áo lam ; 

Tròi cho và có chí làm thời nôn. 

Chưỏ’c chi luro*ng hVa luTu duyỏn ; 

Bồ lòng tuổi-tác, rạng nền tồ-Lông. 

Dạy thôi mó’i dặn lnrong-còng ; 

Đưa chàng ve mái (ày phòng nghĩ cho*n. 
Trải xem thủ lạ chiu xuàn ; 

• 7 

Huê ke cưa động, (liì ngan vách chiên. 

Ngtròi thảnh-lhl, khách làm-Uiyén ; 

Dỏi phen thày kiềng, đòi phen chạnh niém. 

Tường ngưcri ninrng ki eng he rèm ; 

Gọi hương-cỗng mới dò xem sự lỏng : 

Ằy ai lam thước triVlrung ; 

Chụ j c-háu sư-phụ dửng trong giảng-đưửng? 

Bày-gỉò* e lẹ chưa tường ; 

Lảu-lảu lại thap-thoảng gưo*ng ả Hang. 

Thày lửi hương mỏ’i bảo rẳng : 

Người đâu chẳng biôt lạc chừng tở‘i dày. 

Yà khi lổ' bưỏ’c dàng may ; 

Nàng Trương đưa lại chôn náy qui-y. 

Khách đả vé dạo Từ-bi ; 

Nhìn lảm chi hồi làm chi hổ i chảng ? 



Dám mò thưn-thoỉ Sỗ-Sỉìng’ ; 

r? / 

Thôi-tliòi xin xuồng tịnh-dàng liiĩu cò. 

Nghe ỉò’i sanh khỉ tliẹn-lhò ; 

Gượng' thưa rang : hay xét cho chớ cười. 

Lạ-lùng mà muôn hồi chơi ; 
llá rẳng : dà (Ạn tình ui dàu mà 7 
Víìi hương từ trỏ’ lại nhà ; 

Một minh chàng clíòn ỉ;íu hoa mài càng. 

Thôi that-thồin lại mo-màng ; 

Dèn xanh một ngọn, quyền vàng ha con. 

Gỏ ai mà dang ni-non ; 

Tòi than trang chị, ngày don giỏ dì ? 

Niém riêng kliòn chút la (lổ ; 
lluỷnh-anh nhan nhỏ’, tiY-qui kều sau. 

Bổi-hổi tháng lụn ngày tháu ; 

Trong lòng dà cậy trôn dỉíu rạng hay. 

Bỗng' may may khéo là may ! 

Licc tròng ra mải láu l;\v thày nàng. 

Than-lho’ trước dày hùnh-lang ; 

Vin nhành biồc hái hue vàng liim-lhinh. 

Xa-xa pĩurởng-phùl dạng' hỉnh ; 

Dửc Qụan-am dà giảng-sinh hao giò' ? 

Vội-vàng lảm kliách hơ-ỉơ; 

Dỏn gán ưú*m ỉ lỏi khách thư một lời. 

Ke từ (lèn cành Bổng-lai ; 

May thay da trộm thay ngưởà tien cung. 



Mỏi hay hai chữ* sủc không ; 

tí ' 

Chằng to* mà de ròi lùng ỉntn-duycn. 

Ba thàn ưỏ’c vẹn nunVi nguyên ; 
Ghiẻm-bao lần-quàt (V bèn giầng-dinh. 

Sir còn lán-miìn chủng sinh ; 

Xin thương dèn tàm lòng thành với nao . 

Bong nghe tiêng lạ-!ùng sao ; 

Trái tai dâu Liẽt lẽ nào dám thưa. 

Nghĩ mình ở dám muôi dưa ; 
ná nỏn tìm ticng dong-dưa cùng ngu*ở‘i. 

Làm-thinlì thả chịu ìriíU lỏi ; 

Them hoa lan hóng, phòng Irai trư giày. 

Yội-vống khép bức rỏm mày ; 

Ngoải hièn còn chủt hương bay vói chảng. 

Một mình lui tói hê-hàng ; 

Khôn dàng thãng-thì. de dàng nhan-nhc ? 

Deo sáu chàng lúp ra về ; 

Xcm chiu thẹn-thẹn c-e nực cưò’i. 

• * 

Trách người một, trách la lĩiưòâ ; 

Boà La sàm-sư nen người dẫỵ-dun. 

Cỏn trỏ'i còn nưửc cỏn non ; 

Còn trăng còn giỏ hày còn dỏ đay. 

Trăng-trăng giỏ-gió I nay-ỉ nay ; 

'Biẽt lả đ(V nỗi nưỏc nãy cùng ai 1 

Ghỏ‘ khỉ váng-ve hiôn mai ; 

Tìm hương phải bạch rõ hày vói hương. 



Rang : íĩAỵ hả khách lam-lhưừng ; 
Rem mình dùi-các mà nưong già-chien. 

Một ỉả sò-phạn Cĩlu duyên ; 

Hat lả thong-thả sách (lèn cũng vui. 

Cho-nồn dira rnuòi phải mùi ; 

Nhưng say mùi (lạo, mà ngu ('ù nỗi nhà. 

sỏ’in Inra ai ke bièt ra ; 

Rà quen làm núng vói già bày lau. 

Nghĩa sủu dành (rả Ơ 11 sau ; 

Bàỵ-giò’ phải gõ’ mòi sau cho xong. 

Kìa Ngọonír; nọ Kini-dóng ; 

Phật,-bà cỏn xét (hàu lòng ày chăng ? 

Cưa Tìr plnrtTng- tièn di* 11 bang ; 
Kim-thẳng xin (lồi xícli-lbang nay cho. 

ở’ dây ve kiồng nha chùa ; 

Lổ đàu còn dám dặn-dỏ diệp hoa. 

Nhưng thì duyôn-l?.icp [hò mà ; 

Dau làm sao cũng cạy già giúp nao. 

Lặng nghe lời khách thàp cao ; 

Gừi răng : già biồt làm-sao sự n;ly? 

Nương mình cưa Bụi bày chay ; 

Non ngăn thỏi tục giỏ bay niểrn Iran. 

Hương (lỏn khuya só*m dộ than ; 

Biêt dà Lì qu; f tn Sơ líu Tắn viỗn-vông. 

Nghe lừi Irả trộm chút, lòng ; 
Tu-hành chầng nộ lộn vỏng giỏ trang. 
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Vít nàng cũng bạn Ibien-tang; 
lia vào sượng mặt, nỏi-nung lõ’ dieu. 

Một niem vàng ngọc nimg-niu ; 

Iìàv-ưíờ sao nổ* dặl-dìu imra màv. 

li " * *. 

Iluòng-chi những li eng thàv-Iay ; 

c €? ti ũ f 

Tuoi nẩy (tỉì trỏt mũ náy che lai ; 

Đa-mang chảng dám chịu kVi ; 

Mặc người Tán sồ’ với người Tran Chàu. 

Dừng nghe ngẫm-nghĩ giỏ 1 làu ; 

Tưỉhng lừi hương nói ra màu dnỵ-dưa. 

llaỉ hàng Ỉả-chíỉ (ỉưcVng mua; 

Bièt dem lòng àỵ bay-gỉỏ’ cạy ai ? 

Vì duyỏn cho phải v:;l nài ; 

Cỏ tlnnrng thi xét mà cinVi ILì 1 oan. 

Ra trang nân-ná thien-quan ; 

Nghĩ quen thuộc vói mà van-vái cùng. 

Iiăy dừng ngại liồng, quản còng. 

Nào íòng quảng-dại ? nào lòng UV-i.fi ? 

Chang ỵcu chang xót chang VI ; 

Lại cỏn bịn-rịn làm chi kiêng náy ? 

Bụt tròi xin chứng lủng ngay ; 

Duyồn kia đẩu rủi dắu may tại già. 

Nghe lòi năn-nỉ thiỏl-lha ; 

Ngọt-ngảo đáu Urữi, mặn-]nà lỗ tai. 

Virng ra thì tiêng dè d(Vi ; 

Chầng vưng thì ne lòng người hièt hao. 



TẠn-tír dám lỉòc còng nào ? 

Còn (ĩ lỏn" khách (lộn"-dào khàn" chang. 

Dày-giò’ làm khách phỏng lang ; 

Saỵ-sira mùi dạo diYng-dirng bụi lìóng. 

hi} khi lun} chảng chiu 01 )" ; 

Cong lừỉ tuòi-lác, thẹn 101)" van-nhàn. 

Chàng ràng: già hay iUK‘an ; 

Dỏm nily (ai ày díìn-dan cũng CII1. 

Ai hay rang chăng cai kim ; 

Dà noi dan-díu nen tìm tó’i day. 

Iláỵ vổ diu-dặi cho hay ; 

Dim làm-sao qua plunVc nriy cũng nỏn. 

No chàng gãng-vỏ ciliMỊiiyen ; 

Yirng lởi ỉnrơng mới vổ hòn lịnh-duvng. 

Canh khuya nguyẹL gác nhành sirưng ; 
Nàn-nì lỉìỉr irửm xom nàng làm-sao ? 

llảng dày kiềng quạnh non cao ; 

Xira nay bièt mận quen dào là ai. 

Chài khi qua chôn thơ-trai ; 

Thày chàng năn-ni mội lòi mít tlurơng. 

Lán-la bỗng dỏ* sụ* nàng ? 

Mày lờĩ là bày nhiêu hàng hột chiìu. 

Xin ngưò’i dà bạch gót dẩu ; 

Rừng thien xin chớ những màu ycn anh. 

Cảng van càng một dinh-ninh ; 

Rầng duyên rẳng nợ rủng tình một hai. 



KỀ lỏ*i đà trót chịu UVi ; 

Chiu aỉ hay chung, chiu ai HI ặc. nàng. 

Lòù (lâu thêm nặng lỏng vàng ; 

Trách ni sao kheo, (lọc (làng cho nen. 

G;)p-ghĩnh lũ’ biróv Ihidn-quyèn ; 

Dem lliàn bổ-Ị UM I mrouig micn lỏng- làm. 

Dà rmrng klmỉu neo lièng-lam : 

BmVm ong’ dàn lại, íUĩHon hen lai. 

Già virng Licu gơi lạy ngu ôi : 

Gliồn nay chảng khá r:\rn lừi ong vo. 

Kièp tu dà nguỵẹn lìỏ-dd ; 

Lòng son huy mồi, lóc thỏ ĩĩiinYÌ phinmg. 

Một đòn, một nón, mọt htrong ; 

Dám còn do môi to* vmrng hòn lỏng? 

Yù nginVi là (lửng tho*-trung ; 

Tóc may mà nõ* dề lổng g'trưng- 
Bao-dong xin hùy xót cho ; 

TiV rày những tiÊng nlio-to gác ngoài. 

Xem nàng vàng dá chung dời ; 

Bè-bàng lại trơ phòng trai trình chàng: 

Đă vtrng uyền-chuyin tram dùng ; 
Khăn-khăn Ivhoả ngọc then vùng chẳng long. 

Ai ngò’ con trế ỉạ-lìmg ; 

Sirợng-sùng có lế ép lòng lùm-sao? 

Chảng từ nghe tièng tieu-hao ; 

Như nung gan sìU, nhir hào lòng son. 



Dem minh làm khách Ihien-mòn ; 

Giỏ lay tnrớng ngọc, tnyèl mòn án nghiên. 
Vĩ chi hai chữ lình duyên ; 

V * 

Và (lanh lĩìi-ltY nạng nguyên giai-nhíin. 
Bom mình van-siôc rnàv lan ; 

u * 

Mirởi phan mà chẳng một phan |W\ 

Ai haỵ phép Bụt cA nổ ; 

ử thì cũng thẹn ví thì chang xong. 

Ẳu-lti già phai giúp còng ; 

Lụi lán náy nfra, xom lùng làin-sao. 

Gạn râng : dâ quyết chỉ cao; 

Nự lỏng thì do kiòp nào tra cho ? 

Chảng thì ra lnrỏ’0 ctra chùa ; 

Mà nghe khách niẹm nam-mỏ một lỏi. 

* * 

Doạn rỏi nam hẳc hai nơi ; 

Noi Iiieni phủ mặc Bụt triri chửng minh. 

Nghe lò*i chàng da thiỀt-tình ; 

Tri* vổ lurơng mỏ i dinh-ninh gỏt dáu. 

Râng : xin mVa khac dồn hau ; 

1)ọi nàng một tiêng già nhau mà ve. 

Thày ngirửi dco-dẫng một be ; 

Huê ngửng tru*ỏ’c mặt nguỵột e củi mày. 

Van rằng: dừng nỗi bèo mảy ; 

Phận nãy ngỡ đặng chôn nẩy là yên. 

Bao giò’ quẳ kièp xui nên ; 

Một thân thỉồu-nữ trân-chuyèn mày lãn ? 



Dầ lỏ*i iitiỈằ ihẶL àu-can ; 

Clìấng thương mà (lạy nọ-mìn trang hoa. 

Phông khi su* phụ bièl ra ; 

Người ỉà Ihàn-thích la là nguợc-xuni. 

Gió bay lòi the xa-xuòi ; 

Thì ta háu de dứng ngói dạng dày? 

Au là chịu bạc cùng tháy ; 

Liộa dirỏTig 1ĨIÙ gia cảnh nay cho xong, 
Phận hòn bao quản !ong-đong ; 

Thì nbnh lánh truớc hon lùng lụy sau. 

í' * |J 

Thày chiu lan thảm huộ sáu ; 

Xót nàng hương mỏi ra màu van khuyên 
Lạy nao xin chỏ’ vội phien ; 

Trót dà hỗ* miẹng, ray xin kín lỏng. 

Miễn nàng tièt sạch giá trong ; 

Vàng không thẹn lỉra, sen klìỏng nẹ bùn. 

Quả lu trau-chuồl chưa tròn ; 

Bong mà rúng-răy nưỏ*c non bao dành. 

Ba trung tiỄng kộ càu kinh ; 

Bạch-viẻn bao nổ’ phụ tình ĩluyỏn-lrang, 

Nàng nghe hương nói nề-nang ; 

Dịp sau lại mỏ* euòn vàng lảrn khuây ; 

Xăm-xăm hươug một lỏng ngay ; 

Lại sang dồn chồn mọi ngày ỉích-ninh. 

Rẳng : chàng cửa tirửng nhà khanh ; 
Lứa dỏi hả dễ cám lảnh dưa duyên. 



Micn ngirờỉ dòn sách l)ủl nghiên ; 

Sir nùng xin cliỏ* caiHỊUYen níht chi. 

NÍ‘U nàng [thải birớc ra (li; 

NiTa oan lòng ày lội thì (V ai ? 

"nK 1 tl 

lìỗng khùng thay thòi hd’i ngirừi ; 

Van rang : châu ị* dám óp nài nira dủu. 

Xin dừng do liíng cho nliau ; 

Mang thi dảnh-lhẳm virc sùu cũng tìm. 

Gậy già ve nghi cho ỏm ; 

Dám cỏn nhím cá gởi chim níra nào. 



m t 


iỉai cliìr còng danh hày dọi trời, 
Sat cam km-than án [hổm trai. 


hòng què VÙ-YỎ lẩn niày-ngủt, 


Nghĩa trirức ngỉii-ngỉú bóng nguyột kho*i. 
Non mrửc luông ghi niổm Tir-tụi, 

LiYa lnrcrng khùn thà 11 dạ Nhir-lai. 
Anh-hùng còn chén càn-khỏn rộng, 

MurtVi irởc no-nao von cả mirỏã. 



Chảng từ thơ-tỉiứt ani-hao ; 

Tỏi lui ngán-ngại ra vào dò-dang. 



- ;ìl — 

Giỏ iìr hầy-]tầy (lira hinrng ; 

Lạnh-lỉmg án luyòl doạn t rường đùi cơn. 

Trăng’ tliiổm vạc-vặc in làu ; 

Lảm-dám dèn hạnh chuông sáu bỉỏng khcu. 

Tiêng clutòng tiòng kiêng lièng liu ; 

Sách nhìn bieng (lọc, ram treo biêng dờn. 

Bày nay nương-riáu Ihiẻn-quan ; 

Muôi dưa dap-doỉ, sương ttan pha-phỏi. 

Lại mang phien-nào dứng ngói ; 

Đả kia cũng do uiổ-hỏi hni ngmVi. 

Bịnh Urơng-tư, cũng nực circVi ; 

Dễ phương ngĩí-tíeh de hùi Ị lát- tràn ? 

Bùa nào giàn, thuơc nào dàn ? 

Dirợc-su* ngán noi, Lao-qnàn khòn dicti. 

Cỏ chăng liòn-nhục licn-kiổu ; 

Dùng thang dổng-nữ mỏi ti cu hỉnh chàng. 

Lòng cồ da lộn Iram dàng ; 

Mười phưo’ng dà mày, nén hương dà tàn. 

Bỏi thi ra que phong-san ; 

Dỏng hào thiều-nữ ai bàn cho ra. 

Cỏ chăng ta bièt sự ta ; 

Diộu-thưởng là mọt, vài-gia là hai. 

VI sư và cũng nề người ; 

Nàng theo hưouig đèn phòng trai thăm chàng. 

Nghiêng minh hẻ bức rỏm sương ; 

Chiu thanh khcp-nóp liòng vàng khoan-thai: 



Trộm nghe simig-luyòt hơi-hưi ; 

Tlmòe xơi gian mày, C0‘hì X0'i thè nào ? 

Lạy tròi xin mát-mẽ nao? 

Kèo su* luoi-lúc ra vào làin-khoán. 

Hòn tai n^iie tièng iiùii”’ gán ; 

MinVi phan phicn-nủo, chín pliỉin dỏ sòng. 

Vội-vồng lay gạt (lỏi dỏng ; 

Hạch rang ; dà dội 0*11 ì ỏng don dày. 

llịnlt sao cơn lình cơn say ; 

M(Vi rổi thi thò, lúc náy thì khòng ? 

ĩ tí ' 

Nhir lúc Í 1 ÍIY, thò dà xong’; 

* r ^ 

Hổi ra nào hiôl rảng' thong tha nay? 

Vi aỉ lrò‘i nhỡ cỏ hay ! 

Dộ-lri cho, họa là may chúL nào. 

Rồ thòi thảnh-; hót quyốn-lmo ĩ 
Xem huỏ dtrừng vò, xom dào dường òi ! 

Ghìu lòng nàng phái lựa lỏi ; 
ítâng : ngiròà Ihành-kính í hì trừi chứng tri. 

Uiìỵ xin hì-xả Từ-bi ; 

Co*n náy dừng Ihál-mút cbi thẽm càng, 

Sanh đương nàu sát nung vàng ; 

Bông nghe như* nưỏ*c nhành diro*ng rưởi nhuần. 

Phôi-lhai chưa sảng tinh-thán ; 

Thiéu-quang dem lại phong-trẩn XLÍ may. 

Vừa mong dò’ nỗi niềm tủy ; 

Ngoải hiên nghe sự*c tiêng giày xa-xa. 



Già Sanh nàng trỏ’ gót hoa ; 

Khối mảnh-niùnh thày sư-gìa xuỏng tlùim. 

Thày chàng ninnig án dựa cítm ; 
An-nhan sir da binh-lani ra vổ. 


Đêm thanh nguyệt gác rèm tho; 

Xa trông hóng đu dèn khuya cách láu. 

Sáu vừa ngót, ngỏ’f lại sau ; 

Sòng Ngản tìuV Mc lày cảu 0 xem. 

Sao tủn sương dịu luyỗt em ; 

Bụi tường i\n hỏng hen (hem lièn hoa. 


VI. PỈIAN-SAN1I QUA PIIÒNG D1ỆU-T1IƯỎNG 
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KÊ DƯYÊN-DO Sự-TÌ NU 

DKH TRA* 01 'ẠT NHÌN CHÁC. CĂN-DUYÈN 

PIIAN-SANU BIỀU DiỆU-TIIƯ 

NU'0-NG-NÁLi (V f)Ó 

CHO MÌNH DI THI DẬU lìól ví; sí; TÍNH. 

Nhừ khi giổ quạt cánh gà ; 

Lay mành mưí.vn í.ièng nàng ba lợt vào : 
Thưomg vỏ’i nao ! nề vói nao ! 


Lảm-sao trong' ày làm-sao ngoài nầỵ ? 

Một lởà công-đứe nặng thay ; 

Nên bây-giờ phẳi đèn đầy ta lòng. 

Gã rằng : hỉ-xầ bao-đong ; 

Giỏ sương nổ* đề Ịạnh-lùng bao an? 

Nàng dương khêu ngọn đòn tản ; 
Vẻo-von nghe tiêng ngoài hiên rụng-rời. 



Thưa ràng : nVng mạch vách lai ; 
bcm hỏm chầng lụa rẠiu lùi nữa clii. 

Xira nay (là gởi mộL bể ; 
ban thương cũng (loi, Irảch Lhỉ cũng vưng. 

Uủl dày chảng nr dộng rừng ; 

Làm chi dè licng tièu-lííng thè cinVi, 

Thỏi-lhòi thỏi cõng lạy ngưòâ ; 

M(Vi thong-lhầ, liày vu ngơi keo mà. 

Chàng 1‘ảng : la những giàn ta ; 
bước va gặp vỉa llang-nga hc-bảng. 

bày làu vưng pháp Tạng-vưo*ng ; 

Dám còn deo thỏi Thọ-dương chôn náy. ? 

* í I 

Trót 0*n dó phải (lùn day ; 

Chang thưoaig du tiêng mrcVc may oan người. 

Hụp chi chúL cánh oỉra ngoài ? 

Chang cho vào hạcli Như-lai một dieu. 

c? ’ * 

Kiùp nắy phụ, kìòp sau ỵùn ; 

Lại như Â-hỉch quyỏt lieu cho xong. 

Chòng-gai lòi thôi 1 0-1 ùng ; 

Nèu thi gan với anh-hùng thỉ thua. 

Ai cưtVi thi Phạt xẻt cho ; 

Cho vàò mả kc duyôn-do mỏi liríVng. 

CiYa mâỵ vừa hỏ then sương ; 

Dirỏi dòn lỏng-lánh mặt gương quầng-hản. 

Lan mừng hu ộ, huệ mừng lan ; 

Chức-nhan khàp-khửi Từ-nhan ngập-ngừng. 



Ni-non chàng mỏi gạn 1'ỉ'inị* : 

Bày lầu mirrrtì gió các-dáng chuyên h(ri. 

Dirơng-dài díì trộm ClunrngHlài ; 

Nga nghiêng phui gạn rnộí lỏi làrn-sao? 

Tẻn gi quì 1 họ noi nao ? 

Vi dỉhi xui-klìièn cho vào (lòn dày ? 

Nguổn-ctvn xin dạy cho hay ; 

Phỉ)t liên quán nirức làng may lích nào? 

Nàng nghe Ị (ri nói he dào ; 

Dố* sao xicl nỗi, nỏi sao nèn l(Vi? 

Gíri rẳng : phạn cánh Imè roi, 

Báy-giử còn (lảm giàu ngiríri sao nỏn, 
Nẳn-ni rruVì (J(V sụMỈuyèu ; 

Dẫu lòng vàng (lá cũng nhìn sao a ? 

Dàm-cháu què Lliièp còn xa ; 

Hộ Trần ten dặt vòn là Kicu-lỉcn. 

Bào thai dà hẹn nhơn-duyỏn ; 

Quạt ngà tram ngọc kêt nguyên họ Phan. 

Rồi ra cách trỏ* quan-san ; 

Chẳng may íièng hạc khồi ngàn non hoa. 

Gô-đơn con tre mẹ già ; 

Phàn loi cuôn má, siro*ng’ pha hạc (láu. 

círa nhà binh lửa dàu-dàu ; 

Tuyèt sirơng quẳỵ một gánh sáu ra di. 

Đoạn Irirởng thay ( ! ỉủc phan kì; 

Mẹ thỉ hài bẳc, con thi non tily ! 



Khóc Ihiin cũng* Ihau rao dày ; 

Xui nang Trương lại dĩìc lay lliam Ihien. 

Oan chi nhủi phận Ihicn-(|iìycn ; 

Ghữ tinh cám-rảnh chữ (luvòn kinh-củng. 

IH c 

IU'rng thiên ơn (hì rộng lìuro-ng ; 
Khan-oau và san (lòn hương cửa ngưỏù. 

Họa khi dun-dỉii 0*n trôi ; 

Ben 0‘Ị1 sanh nạng gia? l(Vi nguyên sau. 

Than nãy mà dở-dang nhau ; 

Thì xin lu lay than sau (ỉè dành. 

tì 

liuổ trôi nirírc chảy linh-dỉnh ; 

Mặt nào cỏn (lơ tàm-linh cùng ai? 

Mu chàng úp tnrcVo nài mai ; 

Thu no'i giong cạn thày nginYi hổng-nhan. 

Dồ ai ngọc nát huê tàn ; 

Giai oan chàng phải lạp (làn cho nhau. 

Sanh nghe lặng một giò’ làu ; 

Giun rang : con-tạo co-máu khéo thay! 

Bày-lan mo*- lương- dỏm ngày ; 

Ai ngò’ Phan dỏ Tran dày ma ]ítm ; 

Tri-âm chưa tồ tri-am ; 

Thì xin bòn quạt bèn tràm sổng vảo. 

Vội-vàng mồ‘ nip tay trao ; 

Nhìn xem đáu cỏ chút nào là sai. 

Nhành trám thích, quạt chữ bảỵ ; 
Rảnh-rành tên-tuồi hai người song-song. 



Mừng nhau lán kỉ sự-ỉinh ; 

Gian-nan ngày LruxVc, lanh-lùng bày nay. 

Biỏn lời dỏ, chóp lỏi (ỉày ; 

Bút liuỏ tiau vạn, lò* mày dẫu nghìn. 

Xe vàng kín ảo hmig chiên ; 

Ilêt bỏn sáu-nao, tói 1 ) 0 u vui máng. 

Di tai chảng mtVi dặn rang : 

1 r y 

ơ' dầy mro*ng-nnu, huy díVng ho’-hang. 

Còng-đanh chỏ' (huơ xuiìn sang ; 

Thồ nào rói sổ phụng-hoàng rủ nhau• 
Dặn-dò clura (lủi cạn sàn ; 

TrOn am một liông chày (làu giục nginYL 
Vội-vàng Sanh trớ gót. hài ; 

Ngoài lùẻn huo diì lộn CU'(VÌ cùng anh. 

Non dòng lò hVa hc mành ; 

Tiềng kìm ben ày, (lòng kinh hỏn nấy. 

Sụ*-tỉnh mội dỏ một di\ỵ ; 

Dẫu bà ngàn mất, dấu tháy tám tai. 

Thung-dung tnrửc Lnrỏ'c mai mai ; 

Ngày ngiròl đàt Bụt, dem người dộng tièn. 

Đầu nhảnh còn điềm 1Ĩ1Ồ quỵôn ; 

Vo-ve đừn dè, bỏng chen giỏ vảng. 

Khúc cam thung mỏi dạo stro*ng ; 

Chào anh sởm dà sồ-sảng tin mai. 

Lân-la thảng Bụt ngày trời ; 

Hạ qua thu tứi, dồng rổi lại xuân. 



íìlVl T1I0’ VẼ THẮN sr-TÌMI C1IO sr-cỏ HAY. 

VÉ CHÌ A làm lí: GtróL 

G1Ấ cở GIÃ CHỪA VÉ QUK. 

Vò-môn nnVng (là í lèn tuán ; 

Phụng loan rày gặp phong-vàn phải lim. 

Giục dóng quảy nỉp OIH k 1111 ; 

Len chùa hạch dà, xuồng (hem hảo qua. 

Nàng rang : chàng học quyèt khoa ; 

Hò ngày áo giun xem hoa sẽ ve. 

0 ' dày rnro*ng mành í án de ; 

Cham-eham một làm lòng quỉ hinVng dirơng. 

Ngùi-ngùi dặm ỉiẻu ngàn sirơng ; 

Tion-dira hai ch ÍT bìnlì-vèn bày lòng ! 

Thôt thôi ngang-dọc láy dòng ; 

Ngựa quen dàng cũ mòi “giong lách chừng. 

Thung I’C0 virrvn hú chim rÙTig ; 

Ihrơng chìui đira giỏ, ỈIUỎ rừng phun sirơng. 

Tuitn dir víra tỏi cửa tnrửng ; 

Danh-tải may hiệp, hiển-liro-ng sao hây. 

Chàng vào vưng mạng năm ngày ; 

Cồn kính phì sức rổng may phái thì. 

Tháni-hoa vào lạy đem-trì ; 

Cầm-bào phồ cạt huố chi giát (ìitu. 

Tiêng thơm lừng-ỉảy đàu-dầu ; 

Re siêng' ong birởm, ngưòi mau cá nhản. 




mi )c TRẢM GIAI 1'llỏl, Tll ANIÌ-L1ÙN TỎA HẠ. 

• ĩ <ậ 


Ị Rốn*; mày gặp liộì hảng vàng, l)i;i dá ngàn Ihu 
( Loan phụng sảnh duyên trám ngọc, quại, np;;’i 

Ịrnunn kíp. I 

ị Bõ thuử vSiin Trình ba tào luyèl. 

I Mừng khi (mVr Bụt một vỏ Inrưng 


Phiển-hoa nhác niẳt V011 anh, mùi kia cùng mòi 

t> r V/ 

|nọ| 

kìm sat, lùng (lày dặn lòn 

7 n J ■ 


Non niró*c lỏng tai 


O' 

rv 


Bieu ngi.ru xom hoa dìrng xo hái nguyọt. 


Nay tho j . 

%-■ 


Tù* ngày chàng ruồi dặm nghìn ; 

Tàm lòng nưtrng cánh cửa chiên đãm-dỉím. 

Bon tai thoạt mang hẳo-âm ; 

Huẻ xuủn diềm tuỵèt trũng rầm vén mày. 

Gô nghe tin cháu mừng lliaỵ ; 

Mnh hay tông-tỏ dử*c dày nhi-lôn. 



Tỉuìin-hoa ngày (V Từ-ĩĩiòn ; 

Trai thành nôn dức Thc-tòn dỏ ngưứi. 

Mới hay bỉ cực thói lai ; 

Còn trong irãu lạy bièl ai còng háu ? 

Chang yổu nhau chỏ' do nhau ; 
pộ loài yòn lirỏ‘c hay (làu chí hổng? 

Dương ìmVng náo-nức tưng-bừng ; 
Dìnli-pho nghe (la ruoi-giong gán mỉen. 

Xc xc ngựa ngựa lan chon ; 

Huề quen mừng rưỏv, chim quen dón ch 
Ghim rừng tỏ-ve non cao ; 

Áo hổng đai bạc biró’c vào cỉra thung. 

Chuông khen lán trồi thiêu rung ; 

C(V chen bíru-cải tán long trưìrng-phan. 
Hiro-ng dèn lạ Phạt vừa an ; 

r? * 7 

Mới (lem tràm quạt dèn bàn cùng sư. 

Sir rang : phạn (lẹp (luvỏn ưa ; 

Mừng cho dồi lửa (là vừa (lổng Ciln. 

Song d:\y là ki eng chàn-chán ; 

Tăng già chiu viộc hôn-nhiìn dơ lỏã. 

Gán dủy diì cỏ một ngưỏá ; 

Dưa nàng (lổn chôn Phật dài ngày xưa. 

Cạy người biện le ỏng tơ ; 

Xin háu sang dỏ mà dưa nàng ve. 

Mừng hau phỉ chí nam-nhi; 

Vinh-qui cũng vỏ*ỉ vu-qui một ngày. 



Phỏ rón** vịn phụng ra tay ; 

Mặc cô kinh-sách (V day khan-cáu. 

Tạ-tử' cùng bu*ỏ*c xuòng láu ; 

Thám-hoa thì Lrirức mà sau Diộu-I hường. 

Aỏ hổng dà doi xo vàng ; 

Ghỉcn-đàn còn thoảng mỉii hương Ịạ (lời. 

Trảng lán thay chuỗi hột trai ; 

Ba phô thức phàn, lại gi\i then mày. 

Len chùa lạy Bụt lạy tháy ; 

Giã Ilương-còng-ìỷ: nghĩa náy chang quên. 

Giỉĩ non già nirỏ’c gia chien ; 

Già mai già trưó’C già mi en cồ hoa. 

Kiềng náy trong chôn dưừng-hoa. 

Vào chơi Lhỉồt-dìỉi, bước ra hóng chỉeu. 

Thôt thòi xe ngựa dàp-dieu ; 

Già Kim-lăng cử như diều nhà sir. 

Tiộc thỏi mưừỉ ltrợng vàng dưa ; 

Nưởc non ke bày tóc-to’ thọn-thuổng : 

, Thê nẩy cua chang xứng công; 

Nặng ơn Xièu-mau nhẹ lỏng Vương-tòn. 

VIII. vợ CHỎNG DẴG NHAU VẾ QUỂ 

THAM CI1A Mh; IIAl BÈN. 

Hạng ngày lại ruồi nircVc non ; 

Bài giong cò’ bướm dặm buổm vỏ câu. 



Vui lòng nhẹ birỏc nen mau ; 

Ha trang đà (lỏn Iloà-chàu ki eng nhà. 

llnỵèn xu An dùi cụm rA-rà ; 

Tròn (láu pháy hạc ngoài da thức ìnổi 

Rõ* phò túy, dọn vay vui ; 

Rtróị hièn lan chúc Ihọ-hòi (lỏi Íuítn. 

Mỏn-dình MI An lại thèm xu ùn ; 

* 7 

Thi-thor rạng tnnVc daĩ-càn noi nhà. 

* t, J 

Thúm-hoa qui lạy Ihem hoa ; 

Niem xu*a nỗi Irirỏo làn-la hây tirờng : 

Con tír du-dang hôn plurưng ; 

Than-hôn dành lỗi dạo thương lùm con. 

riurỏ'c thừa muôn dội tỏng-môn ; 

Bảng vàng may trộm, elnr son len de. 

Nhom-duyèn virng lanh quạt the ; 

Và tay hà Nguýt}!. khéo xo lạ-lỉing. 

Ngỉríi trỏng IrtVi hien bao-durig ; 

Thú' cho dirửi cội làm lỏng liều-nhi. 

Răng: lír con dien dhilì-vi; 

Ngan lòng mrưng cỉra một he nhỏ* trồng. 

Nhờ hổng phirửc dội tòng-còng ; 

Gặp thi kim-hảng dộng phỏng ca hai. 

Rỏi đom nhau (lèn Ihọ-dài ; 

Lạy ha Trán-lhỊ keo ngtròi nhử mong. 

Ngirò’i từ phải birỏ*c long-dong. 

Trỏ‘i xui ngàn dạm dem lỏng lởi dủy. 




Nặng bèn tiuh-nghĩa XI ra nay ; 

Rtrỏc vổ plìụng-dirững (lỏm ngày lliay con. 

Chĩr duyỏn rày (la vuòng-lrùu ; 

Be m tiu nnVng lại già Im ổn bày làu, 

Tạ-lìr nàng lai kliàiỉ (lau ; 

- t * ' 

Cùng chủng vmig mạiig sang háu UV-thàn. 

Birỏ’c vào vìra dèn mVa sàn ; 

Lảm-dảm con gạy bức khăn (lỏn CỈIÙO. 

Phập-ph ổng ke-lo tỉùtp cao ; 

Noi con noi mọ tiôu-hao cho UriVng. 

Mừng con vã dội 0*n chảng ; 

Thiln già dạng thày giau-sang ai ngừ. 

Lạy thôi nàng dỏ* sáu xira ; 

Một lởn một lúc hột rnira rirửi nhuan. 

Xict dau dư noi gian-tmau ; 

Một nhả suui-liiẹp Tàn Tần tù* dày. 

Duyên luromg liVa, hội tong Hìily ; 

Bõ công li-biẹí, hồ ngày làn “toan. 

Thôt thòi tù*-tạ dirón màn ; 

Vc láu dư ti ộc doản loan chúc mừng. 

Chưi-bửi hựm gái xirỏìig tirng ; 

Véo-von dỏm khảy tirng-luVng nhịp sinh. 

Cung nam cung băc cung huynh ; 

Bộ nhu* tiêng kẹ tiêng kinh cliầng nlurửng. 

Cỏ khi cợ*t phàn gieu ginrng ; 

Trtrởc dirửng Bổ-lác sau dirtmg tiỏn-Nga. 
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Có khi thỉ 


U) KHI me ngu] 
Láu soII pỉunVng- 


phùt, cira già giỏ trăng. 


IX. LỆNH VUA DÕI UA LÀM QUAN, VẺ TRÀO 

No OÀI OAl-TCÚXG DKP-GIẶC, 

\N Tllò* VI A, ũược CỔNG-DANH 


VINII-VANU. 


TIỈONÍi TRỌNG 

VANG- 1 IIKN, phu quí thế vỉnii, rạng mặt 


\ 


TỎ-T1ẺN. 


IhiẠ tan dirơng vội tiệc nnVng'; 

Tin bày dà tlìày Urng-bùiig sứ hoa. 

Viộo quan chàng khác viộe nhủ ; 

Lạy nghiềm-từ lại lạy bà tiV-thân. 

Cùng nàng xe ngira d(Vi chùn ; 

Nước non lan ruồi ha tu an tỏ*i nơi. 

Hi) rong gang lào ìnặt-ínYi ; 

Ta LI I (Vi trung-nghĩa (iirng bài tu-nlurơng. 

Phai duyèn ngir-lhny nỉnVl, dirừng. 

An son kem mặt girơm vàng trao lay. 

Mạng lrỏ*i virng dirỏi năm may ; 

Ra tài khítu dạng llnV tay Tiỏu Tào; 

Dòng nam chi ngọn cỏ* mao ; 

Non xanh sàm dẠy ha dào giỏ day. 

Cao kinh trirỏrc ră hau trở*i; 

Gioànlì ngàn ríra vác, non doili treo cung, 
Khai -ca ỉìnig-lẫỵ tặng còng ; 

Dà ngoài nanh vút lại trong cột ru*ò*ng. 



Giơ duôc ngọc, dặt ầu vàng ; 

Cõi bò’ mơ rộng lĩiòi-giềng dựng nen. 

Mng-hưu rữ-rỡ thỉ khu ven ; 

Còng ghi các phụng, danh Iruyen dài làn. 

Nhà chung-dảnh, círa đai-củn ; 

Vinh phong sác phụng phu-nliàn cho nàng. 

Mỏc mưa nhuán gội ơn sang ; 

Nén nhơn cay dức giang liỉtng què lun. 

Trăm năm duyồn sảnh phụng loan ; 

Tảo-khang hai chữ Trần Phan dùi truy (ỉn. 
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